
         ĐẠI HỌC DUY TÂN
TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

STT Chương trình Mã Sinh viên Họ Tên lót Tên Khoa Lớp

1 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29206650280 Trương Thị Quỳnh Anh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

2 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204364213 Đinh Thị Kiều Anh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

3 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204340168 Lê Kiều Ánh Châu Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

4 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204348370 Nguyễn Thị Mỹ Châu Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

5 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214624842 Trần Minh Đức Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

6 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219337276 Lê Tiến Hậu Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

7 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219323285 Nguyễn Huy Hoàng Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

8 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214363353 Nguyễn Gia Hưng Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

9 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214321255 Võ Trần Minh Huy Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

10 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209327292 Trương Thị Hương Lê Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

11 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204459676 Lê Thị Huyền Linh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

12 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204750073 Phan Lê Quỳnh Thảo Ly Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

13 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204124847 Nguyễn Lê Diệu My Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

14 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204624082 Bùi Từ Kiều My Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

15 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204344810 Phạm Nguyễn Ly Na Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

16 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214354181 Nguyễn Hữu Phước Nguyên Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

17 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204938865 Phan Ngọc Thảo Nguyên Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

18 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204335849 Hồ Thị Bích Nguyệt Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

19 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204459679 Cao Thị Thanh Nguyệt Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

20 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209337586 Nguyễn Thị Minh Nhật Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

21 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209353491 Lê Kim Ngọc Nhi Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

22 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214363680 Trần Nhất Phi Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

23 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219323519 Trần Nguyễn Thanh Phong Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

24 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204640229 Nguyễn Thục Quyên Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

25 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209341990 Trần Thị Mộng Quỳnh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

26 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214644823 Lê Hải Sơn Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

27 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204338751 Nguyễn Thị Thanh Tâm Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

28 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219322137 Khương Trung Thiện Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

29 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214527429 Huỳnh Gia Thịnh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

30 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29205143759 Đinh Hoài Thương Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

31 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209322848 Phan Thị Bảo Trân Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

32 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209521728 Bùi Thị Ánh Tuyết Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

33 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209321337 Phan Ngọc Thảo Uyên Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

34 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29212322045 Lê Phạm Trúc Vinh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

35 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219320257 Nguyễn Quang Vinh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

36 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214654042 Nguyễn Quốc Vịnh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

37 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209323109 Nguyễn Ngọc Tường Vy Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5

38 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214642974 Hoàng Phước Yên Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH5
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